
STT MSSV LỚP

1 Lê Thị Hoài 101C692025 CD10

2 Trần Thị Mùi 101C692053 CD10

3 Trần Thị Thúy Ngân 101C692056 CD10

4 Trần Bảo Ngọc 101C692059 CD10

5 Nguyễn Thị Nhật 101C692061 CD10

6 Lê Thị Thương 101C692098 CD10

7 Nguyễn Thị Thùy 101C692094 CD10

8 Nguyễn Thị Trang 101C692101 CD10

9 Nguyễn Thị Thu Trang 101C692102 CD10

10 Phạm Văn Trình 101C692104 CD10

11 Nguyễn Thị Yến 101C692115 CD10

12 Nguyễn Phi Long 111C690028 CD11

13 Đào Xuân Tâm 111C690052 CD11

14 Nguyễn Hoàng Lê Vũ 111C690077 CD11

15 Tạ Thị Mai Anh 0956022002 CT09

16 Lê Thị Ngọc Ánh 0956020003 CT09

17 Đoàn Thị Châm 0956022006 CT09

18 Nguyễn Thị Cúc 0956022007 CT09

19 Phạm Thị Hồng Diện 0956020009 CT09

20 Lê Thị Thu Hiền 0956022015 CT09

21 Trịnh Văn Hoàng 0956022019 CT09

22 Phan Thị Liên 0956022059 CT09

23 Võ Thị Mỹ Lợi 0956020029 CT09

24 Nguyễn Thị Yến Ly 0956020031 CT09

25 Hoàng Thị Nhung 0956020037 CT09

26 Hồ Hữu Ninh 0956020038 CT09

27 Bùi Văn Tâm 0956022043 CT09

28 Trần Thị Thúy 0956020049 CT09

29 Nguyễn Thị Thanh Tiển 0956020050 CT09

30 Nguyễn Thị Toan 0956020051 CT09

31 Nguyễn Thị Bích Vân 0956020056 CT09

32 Hoàng Trần Trâm Anh 1056022002 CT10

33 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1056020016 CT10

34 Vũ Thị Oanh 1056020025 CT10

35 Dương Thị Lệ Thanh 1056020031 CT10
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36 Lê Thị Hiền Trang 1056020036 CT10

37 Hoàng Thị Tươi 1156020036 CT11

38 Phạm Thị Duyên 0955010013 DN09

39 Võ Thị Hồng Hạnh DN09

40 Giáp Thị Ngọc 0955010051 DN09

41 Lê Nữ Hiền Tranh 0955010091 DN09

42 Nguyễn Kiến Nghị 1055010052 DN10

43 Lê Thị Kiều Oanh 1055012062 DN10

44 Phan Ngọc Sâm 1055010078 DN10

45 Bùi Thị Hạnh 0956010011 XH09

46 Hà Thị Hiếu 0956012013 XH09

47 Cao Thị Lệ Hoa 0956012014 XH09

48 Trương Thị Mỹ Linh 0956012025 XH09

49 Lê Thị Mỹ Linh 0956012024 XH09

50 Trần Thị Mai 0956010028 XH09

51 Nguyễn Thị Phấn 0956010040 XH09

52 Vũ Thị Tâm 0956010048 XH09

53 Ngô Minh Tâm 0956010047 XH09

54 Nguyễn Thị Thu Thảo 0956010051 XH09

55 Hồ Thị Gia Thuần 0956010054 XH09

56 Cao Thị Minh Hiệp 1056012009 XH10

57 Nguyễn Thị Thanh Huệ 1056010013 XH10

58 Ngô Thị Diệu My 1056010026 XH10

59 Nguyễn Hữu Phước 1056012033 XH10

60 Nguyễn Thanh Tình 1056010050 XH10

61 Bùi Kiều Minh Triết 1056012053 XH10

62 Nguyễn Đình Quỳnh Thu 1156010034 XH11

63 Trần Thị Tú Trinh 1156010039 XH11

Danh sách có tổng cộng 63 sinh viên

Sv CTXH: 37

Sv XHH: 19

Sv ĐNAH: 7


